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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

STT Từ viết tắt Từ viết đầy đủ 

1 KDQT Kinh doanh quốc tế 

2 KT, PT&KT Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 

3 HTTTQL Hệ thống thông tin quản lí 

4 SVTN Sinh viên tốt nghiệp 

5 CTHSSV Công tác học sinh sinh viên 

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU 

STT Tên Trang  

1 Bảng 1.1: Tổng quan kết quả khảo sát tình trạng việc làm hiện 

tại của SVTN 2020 

6 

2 Bảng 1.2: Thống kê thời điểm SVTN có việc làm và vị trí việc 

làm tương ứng 
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PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG 

1.1. Mục đích khảo sát 

Khảo sát tình trạng việc làm của SVTN tốt nghiệp trong năm 2021 bậc đại học của 

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN được thực hiện với mục đích thu thập thông tin về tình trạng 

việc làm, khả năng đáp ứng công việc của nhà tuyển dụng, góp ý kiến về nội dung chương 

trình học, kiến thức, kỹ năng từ đó giúp Khoa Quốc tế điều chỉnh để hoàn thiện chương 

trình đào tạo, đổi mới dịch vụ sinh viên, hoạt động cựu sinh viên đồng thời tạo kết nối với 

các tổ chức, doanh nghiệp nơi SVTN đang làm việc. 

1.2. Nội dung khảo sát 

Nội dung khảo sát bao gồm các mục sau: 

- Tình hình việc làm hiện tại (có việc làm, đang đi học, chưa có việc làm) 

- Lí do chưa có việc làm  

- Khu vực việc làm 

- Lĩnh vực công tác 

- Thời điểm có việc làm (đầu tiên) 

- Vị trí công việc (hiện tại) 

- Mức thu nhập hiện tại hàng tháng 

- Công việc hiện tại đúng hay trái chuyên ngành đào tạo 

- Mức độ đáp ứng của kiến thức và kĩ năng mà cựu SVTN được đào tạo trong chương 

trình đã học so với yêu cầu công việc hiện tại (nếu đã có việc làm) và kỳ vọng (nếu chưa có 

việc làm) 

- Góp ý của cựu SVTN đối với dịch vụ/kiến thức/kĩ năng Khoa Quốc tế cần bổ sung 

để tăng cơ hội việc làm và khả năng thích ứng với công việc cho SVTN 

- Cung cấp thông tin chi tiết về nới làm việc hiện tại (không bắt buộc) 

- Cung cấp thông tin chi tiết về chương trình đào tạo (nếu đang học nâng cao) 

- Khảo sát hoạt động phát triển mạng lưới cựu sinh viên mà SVTN quan tâm 

(alumni café, tư vấn hướng nghiệp, kết nối DN, mentoring, hội thảo chuyên môn, đào tạo 

kỹ năng mềm,…) 

1.3. Đối tượng, mẫu và phương pháp khảo sát 

- Đối tượng khảo sát: SVTN Khoa Quốc tế - ĐHQGHN đã tốt nghiệp bậc đại học 

năm 2020. 
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- Mẫu khảo sát: Khảo sát được thực hiện với 226 SVTN 

- Phương pháp khảo sát: Cuộc khảo sát được thực hiện bằng phương pháp lấy ý 

kiến trực tuyến thông qua mạng, gửi đường link phiếu khảo sát được gửi đến từng SVTN 

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN.  

Các hạng mục công việc cụ thể thực hiện được mô tả trong bảng sau đây: 

Bước Công việc 

Bước 1 
Xây dựng Kế hoạch khảo sát và xin ý kiến Ban Chủ nhiệm Khoa phê duyệt 

triển khai 

Bước 2 Tập hợp cơ sở dữ liệu cựu SVTN (họ tên, email v.v.) 

Bước 4 

Rà soát yêu cầu theo công văn của ĐHQGHN về khảo sát việc làm, căn cứ 

nhu cầu của Khoa, Trung tâm ĐBCL&KT tiến hành xây dựng mục tiêu khảo 

sát, xây dựng bảng hỏi trên Google form. 

Bước 5 

Trung tâm ĐBCL&KT tiến hành mở khảo sát, gửi email mời SVTN tham gia 

khảo sát và theo dõi kết quả thực hiện. Đối với các cựu SVTN chưa thực hiện 

khảo sát, Khoa Quốc tế tiến hành gửi email nhắc nhở. 

Bước 6 

Kết thúc khảo sát đợt khảo sát, Khoa Quốc tế tiến hành: 

- Tổng hợp và chuẩn hóa bộ dữ liệu (loại bỏ dữ liệu trùng) 

- Phân tích số liệu và viết báo cáo  

- Căn cứ trên phân tích số liệu và báo cáo, Trung tâm ĐBCL&KT gửi các 

đơn vị liên quan đề xuất, kiến nghị 

1.4. Thông tin sơ bộ về báo cáo khảo sát 

Báo cáo khảo sát tập trung cho 3 chương trình đào tạo chính quy do Đại học Quốc 

gia Hà Nội cấp bằng tốt nghiệp trong năm 220. Các chương trình cử nhân khác do 

ĐHQGHN cấp bằng chưa có sinh viên tốt nghiệp. Kết quả sơ bộ về khảo sát như sau: 

- Số lượng cựu SVTN dự kiến tham gia khảo sát: 226 cựu SVTN 

- Số lượng bảng hỏi được gửi đi: 226 

- Tổng số lượt nhắc nhở: 03 lần 

- Thời gian bắt đầu và kết thúc khảo sát: 11:00 ngày 1/10/2021 - 17:00 ngày 

5/11/2021 

- Tính đến thời điểm kết thúc có tổng số 180/226 SVTN tham gia khảo sát, đạt 

80%, trong đó: 

+ Ngành KDQT: 70/98 SVTN tham gia khảo sát, đạt 71%  
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+ Ngành KT, PT&KT: 90/105 SVTN tham gia khảo sát, đạt 86%  

+ Ngành HTTTQL có 20/23 SVTN tham gia khảo sát, đạt 87% 

- Số lượng kết quả hợp lệ (đã điền đầy đủ các thông tin trong bảng khảo sát): 

180/226 cựu SVTN. 
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PHẦN 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM HIỆN TẠI 

2.1. Tình trạng việc làm hiện tại 

Về tình trạng việc làm hiện tại, có 174/180 SVTN tham gia khảo sát phản hồi đã có việc làm (chiếm 97%); 3/180 SVTN đang học 

nâng cao (chiếm 1,7%); 3/180 SVTN chưa có việc làm (chiếm 1,7%). Như vậy, tổng số SVTN đã có việc làm và đang học nâng cao là 

177/180 chiếm 98,7%. 

TT 
Mã 

ngành 

Tên 

ngành đào 

tạo 

Số SVTN 
Số SV phản 

hồi 
Tình hình việc làm 

Tỉ lệ 

SVTN 

có việc 

làm/ 

tổng số 

sinh 

viên 

phản 

hồi 

Tỉ lệ 

SVTN 

có việc 

làm/ 

tổng số 

sinh 

viên 

tốt 

nghiệp 

Khu vực làm việc 

Nơi 

làm 

việc 

(Tỉnh/

TP) 

Tổng 

số 
Nữ 

Tổng 

số 
Nữ 

Có việc làm 

Tiếp 

tục 

học 

Chưa 

có việc 

làm 

 

Đúng 

ngành 

đào tạo 

Liên 

quan 

đến 

ngành 

đào tạo 

Không 

liên 

quan 

đến 

ngành 

đào tạo 

Nhà 

nước 

Tư 

nhân 

Tự tạo 

việc 

làm 

Có yếu 

tố 

nước 

ngoài 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (11) (13) (15) (16) (17) (18) (16) 

1 7340120 KDQT 104 77 70 54             

2 7340303 
KT, 

PT&KT 
99 80 90 61             

3 7340405 HTTTQL 23 16 20 13             

TỔNG SỐ LƯỢNG 226 173 180 128    3 3 98.7% 78.3% 2% 69% 2% 27%  

TỶ LỆ %   
  

   
    

     

Bảng 1.1: Tổng quan kết quả khảo sát tình trạng việc làm hiện tại của SVTN 2020 
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Dưới đây là biểu đồ thống kê tình trạng việc làm của SVTN cho từng chương trình đào tạo và tổng các chương trình theo đơn vị tính 

là số lượng sinh viên. So sánh với dữ liệu Báo cáo việc làm năm 2020, tỉ lệ SVTN đã có việc làm hoặc đang học nâng cao của năm 2021 đạt 

cao hơn (97%) so với năm trước (82%).  

2.2. Thống kê số SVTN có việc làm chia theo khu vực làm việc 

Kết quả khảo sát cho thấy, tỉ lệ SVTN (đã có việc làm) chủ yếu đang làm việc trong khu vực “Doanh nghiệp tư nhân, cổ phần và 

TNHH” (69%) và khu vực “Tổ chức nước ngoài, liên doanh” (27%), 4% SVTN đang công tác tại các cơ quan nhà nước và tự tạo việc làm.  

2.3. Thống kê số SVTN có việc làm chia theo lĩnh vực nghề nghiệp 

Năm 2021, SVTN Khoa Quốc tế chủ yếu tập trung làm việc trong lĩnh vực “Thương mại/Dịch vụ” (20.7%), “Tài chính/Tín dụng” 

(17.2%), “Công nghệ thông tin” (13.8%), số còn lại chia đều trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, marketing, kĩ thuật, giáo dục và các lĩnh 

vực khác.  

2.4. Thống kê tỉ lệ SVTN có việc làm phù hợp với ngành đào tạo 

Theo kết quả phản hồi, SVTN của Khoa Quốc tế có tỉ lệ việc làm trùng chuyên ngành đào tạo khá cao, chiếm gần 38%, 31%  đúng 

ngành đào tạo và 31% khác ngành đào tạo. 

2.5. Thống kê thời điểm SVTN có việc làm và vị trí việc làm tương ứng 

Điểm khác biệt trong kết quả khảo sát năm 2020 là tỉ lệ SVTN có việc làm trước tốt nghiệp đạt tỉ lệ rất cao (79%), số còn lại (21%) có 

việc làm trong giai đoạn 06 tháng sau khi tốt nghiệp.  

TT 
Ngành đào tạo 

(mã số/thí điểm) 

Thời điểm có việc làm so với thời điểm tốt nghiệp Vị trí việc làm hiện tại 

Trước khi 

tốt nghiệp 

(%) 

Dưới 6 

tháng (%) 

6 – 12 

tháng (%) 

Trên 12 

tháng (%) 

Nhân viên 

(%) 

Trưởng 

nhóm (%) 

Quản lí bậc 

trung (%) 

Quản lí bậc 

cao (%) 

Thực tập 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 
KDQT, KT, PT&KT, 

HTTTQL 
48.3 37.9 6.9 6.9 89.7 2.2 2.2 2.2 2.2 
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Bảng 1.2: Thống kê thời điểm SVTN có việc làm và vị trí việc làm tương ứng 

Về vị trí việc làm, chủ yếu SVTN hiện vẫn đang giữ chức vụ “Nhân viên” (89.7%); Trưởng nhóm (2.2%), Quản lí bậc trung (2.2%), Quản 

lí bậc cao (2.2%). 

2.6. Thống kê mức lương của SVTN có việc làm 

Mức lương trung bình/tháng của SVTN năm 2021 là 12.000.000 đ/tháng, cao hơn mức trung bình năm 2020 ở mức 8.000.000 đ/tháng, chia 

đều cho 03 ngành KDQT; KT, PT&KT; HTTTQL. 

2.7. Thống kê mức độ đáp ứng của kiến thức và kỹ năng so với yêu cầu công việc 

Số liệu báo cáo về kiến thức, kỹ năng cho thấy một số dấu hiệu tích cực. Mức độ đáp ứng của kiến thức và kĩ năng được đào tạo tại 

Khoa Quốc tế so với yêu cầu công việc thực tế ở mức tốt, rất tốt và trung bình theo thứ tự. 

 

2.8. Đề xuất, góp ý để tăng khả năng tuyển dụng và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động sau khi ra trường  

Ngoài kết quả mang tính chất định lượng, khảo sát đặt câu hỏi mở để SVTN cung cấp các đề xuất, góp ý giúp Khoa Quốc tế đổi mới, 

cải tiến chương trình đào tạo và các dịch vụ hỗ trợ người học, từ đó giúp sinh viên tăng khả năng tuyển dụng và đáp ứng tốt hơn yêu cầu 



KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

BÁO CÁO KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SVTN TỐT NGHIỆP BẬC ĐẠI HỌC 2021 

 

 9 

 

ngày một khắt khe của thị trường lao động. Toàn bộ ý kiến góp ý, đề xuất của sinh viên được giữ nguyênnhằm đảm bảo tính khách quan 

của khảo sát: 

- Hoạt động kết nối doanh nghiệp 

- Nhiều cơ hội việc làm thực tập độc quyền/ chất lượng hơn cho sinh viên năm 3, năm 4. 

- Hoạt động tham vấn hướng nghiệp sinh viên: các vị trí sinh viên quan tâm qua khảo sát (có những vị trí sinh viên mong muốn làm 

nhưng cần được tư vấn vị trí đó trong lĩnh vực khác là gì, ...) 

- Hoạt động phát triển kỹ năng mềm: cách viết CV, lưu ý khi phỏng vấn (trang phục, cách trả lời,...) 

- Định hướng sinh viên tầm quan trọng của kỹ năng tin học 

- Khuyến khích sinh viên đi làm từ sớm 

- Về ngành MIS. Em nghĩ nên thêm 1 số bộ môn định hướng 1 số chuyên ngành IT hot hiện nay như Tester, BA. Năm cuối học 

chuyên ngành có thể định hướng để đào tạo chuyên sâu cho từng ngành 

- Trường có thể mở 1 phòng tư vấn nghề nghiệp, phân tích dựa trên kinh nghiệm, kiến thức của sv để lựa ra môi trường làm việc và 

công ty phù hợp cho sv, hỗ trợ sửa CV, buổi pv demo giúp cho sv không bị bỡ ngỡ khi bước ra môi trường mới, mất nhiều thời gian 

để tìm ra công việc phù hợp và không có kinh nghiệm lựa chọn công ty phù hợp. 

2.9. Nhu cầu, quan tâm của SVTN về hoạt động hỗ trợ cựu sinh 

Từ kết quả khảo sát có thể dễ nhận thấy, SVTN quan tâm nhiều nhất đến hoạt động kết nối doanh nghiệp, phát triển kỹ năng và hội 

thảo chuyên môn nghề nghiệp. Đây sẽ là nguồn tham khảo trong tổ chức các hoạt động kết nối và hỗ trợ cựu sinh viên sau khi ra trường. 
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PHẦN 3: TỔNG KẾT VÀ PHÂN TÍCH 

Từ kết quả khảo sát đã được tổng hợp cho 9 nhóm nội dung vấn đề trong Phần 2, Báo 

cáo khảo sát việc làm 2021 tổng kết và phân tích một số nội dung chính sau: 

3.1. Một số đặc điểm và kết quả trong khảo sát năm 2021  

Khảo sát năm 2021 có tỉ lệ phản hồi cao hơn, cụ thể 180/226 SVTN trả lời khảo sát 

tình trang việc làm, đạt 80% (cao hơn năm 2020 là 63.89%). Kết quả tỉ lệ SVTN “Đã có 

việc làm” hoặc “Đang học nâng cao” của năm 2021 là 97%. 

3.2. Công tác hướng nghiệp, định hướng đầu ra cho sinh viên cần được chú trọng 

Đây là câu chuyện về mục tiêu đào tạo, kỳ vọng đầu ra và thực tế từ thị trường lao 

động, là nguồn tham khảo cho công tác định hướng sinh viên không trong các dịch vụ 

tham vấn và sự kiện hướng nghiệp, mà còn lồng ghép cả trong hoạt động giảng dạy, đào 

tạo, cố vấn học tập.  

- Về khu vực việc làm, có sự chênh lệch rất lớn giữa kỳ vọng của SVTN và định 

hướng hiện tại của Khoa chú trọng hợp tác hướng SVTN vào làm việc tại các công ty, tập 

đoàn đa quốc gia (MNCs). Tuy nhiên, thực tế báo cáo chỉ ra rằng tỉ lệ SVTN làm trong các 

MNCs đạt 27%, trong khi đó khối “Doanh nghiệp tư nhân, cổ phần và TNHH” chiếm 67%.  

- Về tỉ lệ SVTN có việc làm phù hợp với ngành đào tạo tuy tốt hơn nhưng vẫn là tỉ lệ 

khá khiêm tốn ở mức 31%.  

- Về lĩnh vực nghề nghiệp, tỉ lệ công tác trong ngành thương mại dịch vụ là 20,7%, 

17.2% trong ngành tài chính tín dụng và 13.8% trong ngành công nghệ thông tin. 

- Mức lương trung bình của STN là 12 triệu đồng 1 tháng, tăng 4 triệu so với mức 

năm 2020. 

3.3. Về kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc 

SVTN phản hồi nhóm năng lực: sáng tạo, ngoại ngữ, tin học, phân tích tổng hợp chưa 

thực sự được đánh giá ở mức cao. Những thống kê mang tính định lượng này cũng đồng 

nhất với các ý kiến góp ý/đề xuất trong câu hỏi mở. SVTN đề xuất gia tăng các hoạt động 

mang tính thực hành, thực tế, kết nối DN, mời diễn giả từ DN tham gia giảng dạy. 

3.4. Hoạt động hỗ trợ cựu sinh viên 

Khi được hỏi về nhu cầu hoạt động hỗ trợ cựu sinh sau khi tốt nghiệp, SVTN đề xuất 

3 nhóm hoạt động: Kết nối doanh nghiệp, Hội thảo chuyên môn và Đào tạo kỹ năng mềm. 

Những đề xuất này cũng hoàn toàn phù hợp với kết quả tổng kết số liệu cũng như góp ý, 

để xuất của SVTN trong phần câu hỏi mở. 
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PHẦN 4: ĐỀ XUẤT VÀ HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN CHO NĂM HỌC 2021 - 2022 

4.1. Dự kiến điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh 

Kết quả khảo sát và các phân tích là một trong những cơ sở giúp Khoa Quốc tế kịp thời 

điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành đào tạo, không chỉ cho ngành Kinh doanh quốc 

tế và Kế toán, Phân tích, Kiểm toán, Hệ thống thông tin quản lí mà còn các ngành khác như 

dưới đây. Với việc sinh viên tốt nghiệp của Khoa có tỉ lệ việc làm cao và tỉ lệ sinh viên có 

việc làm đúng với chuyên ngành đào tạo ở mức Tốt, dự kiến trong năm 2022 Khoa sẽ tiếp 

tục duy trì quy mô tuyển sinh, đào tạo cơ bản như năm 2021 với ngành Kinh doanh quốc tế, 

Kế toán, Phân tích và Kiểm toán và Hệ thống thông tin quản lí. Trong bối cảnh Việt Nam 

đang đẩy mạnh phát triển Kinh tế số, chuyển đổi số nhu cầu nhân sự cao ở khối ngành Kỹ 

thuật, công nghệ thông tin cũng như việc hiện Khoa đang có một đội ngũ giảng viên chất 

lượng cao, đáp ứng tốt năng lực đào tạo, Khoa dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh ở các chương 

trình Phân tích Dữ liệu kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Tự động hóa và Tin học. 

Trong năm 2022, căn cứ quy hoạch đào tạo của Khoa Quốc tế và thực tế triển khai 

công tác mở ngành đào tạo mới, cơ cấu ngành đào tạo của Khoa Quốc tế có một số điều 

chỉnh theo hướng đa dạng hóa loại hình đào tạo: bắt đầu đưa vào triển khai mô hình đồng 

cấp bằng (ĐHQGHN và đối tác nước ngoài); bằng kép nội bộ cho phép người học có nhiều 

sự lựa chọn ngành nghề ngay tại Khoa Quốc tế;  đồng thời tiếp tục khai thác thế mạnh là cơ 

sở đào tạo có yếu tố nước ngoài để phát triển các chương trình liên kết quốc tế do đối tác cấp 

bằng, ưu tiên các ngành về Khoa học, Công nghệ, Máy tính (khối ngành V) để tạo sự cân 

bằng hơn với khối ngành III, tuy nhiên vẫn đảm bảo điều kiện thỏa mãn nhu cầu cao của xã 

hội về ngành nghề đào tạo.  

a. Một số dự kiến trong việc điều chỉnh, đổi mới nội dung, phương pháp giảng 

dạy và kiểm tra đánh giá 

Về nội dung giảng dạy: Nội dung giảng dạy cập nhật, cá thể hóa (trên thế giới và thực 

tiễn Việt Nam) 

Về phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp giảng dạy tích cực, đa dạng hóa, gắn người học tham gia thảo luận (lý 

thuyết/ thực hành/thảo luận); 

- Bài giảng/thuyết trình/thảo luận gắn với các phương triện công nghệ thông tin; 

- Giảng dạy có sự tham gia của chuyên gia/ guest speaker trong lĩnh vực chuyên môn; 

Phương pháp kiểm tra đánh giá: 

- Phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu chuẩn đầu ra của học phần; 

- Phương pháp đa dạng, kết hợp nhiều phương pháp đánh giá. 
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b. Một số đề xuất điều chỉnh, đổi mới về điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo 

(các nguồn lực/phương tiện hỗ trợ giảng dạy) 

Về học liệu học tập  

- Hệ thống giáo trình/Bài giảng điện tử; 

- Hệ thống học liệu mở, kho học liệu điện tử; 

- Tài liệu tham khảo, bài thực hành, thực tập, dự án nghề nghiệp; 

- Hệ thống tài liệu liên kết bên ngoài.  

Cơ sở vật chất lớp học, trang thiết bị dạy học:  

Giảng đường; Trang thiết bị dạy học (Projector, máy chiếu, phần mềm tiện ích, bảng 

thông minh, thiết bị dạy học tối thiểu); Phòng học thông minh/ đa phương tiện; Phòng thực 

hành/phòng thực nghiệm ảo; Phòng thí nghiệm; Mô phỏng 3D thực hành; Phần mềm thực 

hành chuyên ngành (Kế toán/ Ngân hàng/ Dự án/ Phân tích dữ liệu…) 

Thực tập, thực tế:  

- Các chương trình thực tập, thực tế (trong và ngoài nước); 

- Các thỏa thuận hợp tác thực tập thực tế ký kết với doanh nghiệp bên ngoài; 

Khung chương trình đào tạo/ các yêu cầu chuẩn đầu ra chương trình/Mô hình đào 

tạo:  

- Mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình; 

- Học phần mới (Khởi nghiệp; Kỹ năng mềm; Trải nghiệm,…); 

- Tỉ lệ giờ thực hành/ thực tập, thực tế/ giờ tự học; 

- Mô hình đào tạo: đào tạo theo tín chỉ, đồng cấp bằng, 2+2, 3+1, đào tạo trực tuyến,…  

Hệ thống quản lí đào tạo:  

- Kế hoạch đào tạo khung/ Lịch trình đào tạo năm học/ Thực tập thực tế; 

- Dữ liệu đào tạo (dữ liệu học tập sinh viên);  

- Phần mềm quản lí đào tạo (dữ liệu đào tạo và quản lí lớp học);  

- Văn bản quản lí đào tạo (Biểu mẫu/ Quy trình…). 

4.4. Hoạt động nâng cao tỉ lệ và khả năng đáp ứng yêu cầu việc làm cho sinh viên  

Hoạt động hướng nghiệp 

Kết quả khảo sát SVTN 2021 một lần nữa khẳng định nhu cầu và sự đúng đắn trong 

định hướng chú trọng vào hoạt động hướng nghiệp của Khoa Quốc tế. Thực tế năm 2019-

2020, Khoa đã tổ chức được Job Fairs cho xấp xỉ 1700 sinh viên, Diễn đàn tiếng nói trẻ 

Youthspeak 2019-2020 về hướng nghiệp cho gần 800 sinh viên, 05 chuyến tham quan doanh 

nghiệp cho 248 sinh viên, 110 ca tham vấn 1-1. Năm 2021-2022, Khoa dành sự ưu tiên và 

tiếp tục triển khai Job Fair, tọa đàm hướng nghiệp, thăm quan doanh nghiệp, dịch vụ tham 

vấn 1-1, phát triển các hoạt động cho các CLB nghề nghiệp cho sinh viên. 
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Hợp tác doanh nghiệp 

Giai đoạn 2016-2019 là giai đoạn bản lề và phát triển mạnh mẽ hợp tác nhà trường – 

doanh nghiệp, hiện với 59 tổ chức, danh nghiệp chủ yếu các các MNCs. Năm 2021-2022, 

Khoa Quốc tế tiếp tục phát triển hợp tác doàn diện với những doanh nghiệp đã và đang hợp 

tác, đồng thời tìm kiếm thêm các doanh nghiệp phù hợp với đào tạo đầu ra. Mục đích hợp 

tác nhà trường - doanh nghiệp sẽ chú trọng thúc đẩy các hoạt động đào tạo thực hành, tổ 

chức thăm quan doanh nghiệp, tìm địa chỉ thực tập, tăng cơ hội việc làm, huy động đội ngũ 

chuyên gia đến từ doanh nghiệp tham gia các hoạt động giảng dạy, tư vấn hướng nghiệp, 

đào tạo kỹ năng mềm, vận động các nguồn tài trợ cho các dự án công đồng, dự án khởi 

nghiệp của sinh viên. Với mỗi đối tác, Khoa Quốc tế thiết lập kênh thông tin trao đổi thông 

tin và thường xuyên tiếp nhận các cơ hội thực tập, việc làm để phổ biến cho sinh viên.  

Hoạt động đào tạo kỹ năng mềm 

Thực tế năm học 2019-2020, Khoa đã tổ chức được 20 buổi đào tạo phát triển kĩ năng 

mềm cho hàng trăm lượt sinh viên tham gia, phản hồi đạt trên 80% ở mức Rất hài lòng và 

Hài lòng. Năm học 2021-2022, Khoa lên kế hoạch đào tạo tổng thể cho cả năm, với dự kiến 

số lượng 25-30 buổi (trung bình 2-3 buổi/tháng) cho tối đa 1200 sinh viên (trung bình 40 

sinh viên/buổi), chủ đề đồng đều ở 3 mảng kỹ năng sống, học tập và nghề nghiệp. Các buổi 

workshop chủ yếu đặt yêu cầu cao về tính thực thành và học qua trải nghiệm nhằm tạo thay 

đổi từ nhận thức đến kỹ năng cho sinh viên. 

4.5. Dự kiến cải tiến công tác khảo sát tình hình việc làm SVTN 

Năm học 2021-2022, Khoa Quốc tế tiếp tục chủ động triển khai khảo sát việc làm 

(thay vì thuê Công ty Vinatest), lồng ghép các nội dung khảo sát phù hợp với thực tế và 

yêu cầu tại Khoa. Dự kiến, khảo sát SVTN năm 2022 cần làm rõ hơn về đối tượng khảo 

sát, cụ thể là sẽ chỉ tập trung vào khảo sát SVTN năm 2021 hay cả tình trạng việc làm của 

SVTN 20120. Nếu ĐHQGHN vẫn yêu cầu thống kê tình trạng việc làm của SVTN sau 12 

tháng kể từ khi tốt nghiệp, bắt buộc đối tượng khảo sát cần bao gồm cả SVTN năm 2020. 

Khảo sát năm 2022 sẽ tiếp tục đối sánh dữ liệu, không chỉ với kết quả năm 2021 mà còn so 

sánh với khảo sát sinh viên mới nhập học để chỉ ra kỳ vọng và thực tế, từ đó tạo cơ sở giúp 

công tác hướng nghiệp được triển khai hiệu quả và từng nhóm vấn đề cụ thể hơn. 



KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

BÁO CÁO KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SVTN TỐT NGHIỆP BẬC ĐẠI HỌC 2021 

 

 14 

 

PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Mẫu phiếu khảo sát, câu hỏi khảo sát 

Phiếu khảo sát dành cho SVTN đã có việc làm 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

          KHOA QUỐC TẾ 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN  

TỐT NGHIỆP BẬC ĐẠI HỌC NĂM HỌC  

 

Thân gửi các anh/chi tân cử nhân, 

Theo Quy định bắt buộc của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN, hàng năm Khoa Quốc tế triển khai 

khảo sát nhằm đánh giá tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, làm cơ sở để cung 

cấp dịch vụ hỗ trợ phù hợp cho cựu sinh viên, đồng thời tổng hợp ý kiến phản hồi của người học 

sau tốt nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt động hỗ trợ sinh viên hiện tại. Những 

ý kiến khách quan, thẳng thắn của các bạn sẽ giúp nhà trường nhìn rõ hơn những điểm mạnh, 

điểm tồn tại của mỗi chương trình đào tạo. Nhà trường cam kết mọi câu trả lời, thông tin cá 

nhân của các bạn sẽ được bảo mật hoàn toàn! 

Trân trọng cảm ơn! 

THÔNG TIN CHUNG 

Họ tên: ............................................Ngày sinh: ........................ Mã sinh viên: ......................... 

Tên lớp: ............................................. Ngành đào tạo: ..............................................................  

Điện thoại: ................................................. Email: .................................................................... 

 

TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM 

1. Tình hình việc làm hiện tại: 

(Tick vào 1 trong 2 ô dưới đây) 

 Đã có việc làm 

 Đã có việc làm và đang đi học 

2. Khu vực việc làm thuộc: 

(Chỉ chọn 1 khu vực) 

 Cơ quan/doanh nghiệp nhà nước     

 Doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, TNHH  

 Tổ chức, liên doanh nước ngoài  

 Tự tạo việc làm, doanh nghiệp riêng   
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 Khác (nêu rõ).................................................................................................................. 

3. Lĩnh vực công tác: 

(Chỉ chọn 1 lĩnh vực) 

 Giáo dục    

 Công nghệ thông tin  

 Thương mại/Dịch vụ  

 Xuất nhập khẩu   

 Xây dựng/Vận tải/Điện lực 

 Marketing    

 Y - Dược    

 Tài chính/Tín dụng  

 Kỹ thuật    

 Mỹ thuật/Thiết kế  

 Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn 

 Nông lâm ngư nghiệp  

 Luật  

 Khác (nêu rõ): ............................ 

4. Thời điểm có việc làm (đầu tiên):  

(Chỉ chọn 1) 

 Trước khi tốt nghiệp       

 06 tháng sau khi tốt nghiệp      

 06 tháng - 12 tháng sau khi tốt nghiệp   

 Trên 12 tháng sau khi tốt nghiệp    

5. Vị trí việc làm (hiện tại): 

(Chỉ chọn 1) 

 Nhân viên    

 Trưởng nhóm          

 Quản lí bậc trung      

 Quản lí bậc cao     

 Vị trí khác (nêu rõ): ..................................................................................................... 

6. Mức thu nhập trung bình hiện tại hàng tháng: ............................................................... 

7. Anh/chị cho biết mức độ đáp ứng của kiến thức và kĩ năng được đào tạo tại Khoa 

Quốc tế so với yêu cầu công việc thực tế hiện tại.  

(Tick mức độ đáp ứng cho từng mục: 1 = Hoàn toàn không tốt; 2 = Không tốt; 3 = Trung 

bình; 4 = Tốt; 5 = Rất tốt) 

 Kiến thức lí thuyết đại cương và chuyên ngành  1  2   3   4   5  

 Kiến thức thực tế liên quan đến ngành học  1  2   3   4   5  

 Năng lực ngoại ngữ     1  2   3   4   5  

 Năng lực phân tích, tổng hợp             1  2   3   4   5  

 Năng lực sáng tạo      1  2   3   4   5  

 Năng lực tự chủ, làm việc độc lập   1  2   3   4   5  
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 Năng lực và tư duy hội nhập quốc tế   1  2   3   4   5  

 Kĩ năng tin học     1  2   3   4   5  

 Kĩ năng làm việc nhóm    1  2   3   4   5  

 Kĩ năng giao tiếp     1  2   3   4   5  

8. Bạn có góp ý, đề xuất gì cho Khoa Quốc tế để tăng khả năng tuyển dụng của sinh 

viên và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động sau khi ra trường 

(VD: Các hoạt động tham vấn hướng nghiệp, tạo đàm, hội thảo hướng nghiệp; thông tin về 

cơ hội thực tập việc làm; hoạt động kết nối doanh nghiệp; hoạt động phát triển kĩ năng mềm; 

phát triển các CLB học thuật,....) 

.................................................................................................................................................... 

9. Công việc của anh/chị: 

(Chỉ chọn 1) 

 Đúng chuyên ngành đào tạo 

 Khác chuyên ngành đào tạo 

10. Hoạt động hỗ trợ cựu sinh viên nào dưới đây phù hợp với sự quan tâm của 

anh/chị? 

(Có thể chọn nhiều hơn 1 hoạt động) 

 Alumni café  

 Tư vấn tâm lí  

 Kết nối DN  

 Mentoring  

 Hội thảo chuyên môn 

 CLB thể thao 

 Family BBQ 

 Dã ngoại 

 Đào tạo kỹ năng mềm 

 Khác (nêu rõ): ………………………

11. Nếu đã có việc làm, anh/chị vui lòng cung cấp thông tin dưới đây để Khoa Quốc tế 

tổ chức các hoạt động hỗ trợ phù hợp và cập nhật vào CSDL cựu sinh viên: 

(Điền thông tin) 

 Tên vị trí công việc: .................................................................................................. 

 Tên Phòng/Ban chức năng: ...................................................................................... 

 Tên tổ chức: ............................................................................................................ 
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 Địa chỉ làm việc: ..................................................................................................... 

 Email cơ quan: ........................................................................................................ 

12. Bạn có muốn nhận được thông tin cập nhật về các cơ hội việc làm từ Khoa Quốc tế, 

ĐHQGHN sau khi tốt nghiệp không? 

(Chỉ chọn 1) 

 Có 

 Không 

 

Xin chân thành cảm ơn và chúc anh/chị khởi đầu một hành trình mới nhiều thuận lợi, 

may mắn và thành công!  
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Phiếu khảo sát dành cho SVTN chưa có việc làm 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

          KHOA QUỐC TẾ 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN  

TỐT NGHIỆP BẬC ĐẠI HỌC NĂM HỌC  

 

Thân gửi các anh/chi tân cử nhân, 

Theo Quy định bắt buộc của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN, hàng năm Khoa Quốc tế triển khai 

khảo sát nhằm đánh giá tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, làm cơ sở để cung 

cấp dịch vụ hỗ trợ phù hợp cho cựu sinh viên, đồng thời tổng hợp ý kiến phản hồi của người học 

sau tốt nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt động hỗ trợ sinh viên hiện tại. Những 

ý kiến khách quan, thẳng thắn của các bạn sẽ giúp nhà trường nhìn rõ hơn những điểm mạnh, 

điểm tồn tại của mỗi chương trình đào tạo. Nhà trường cam kết mọi câu trả lời, thông tin cá 

nhân của các bạn sẽ được bảo mật hoàn toàn! 

Trân trọng cảm ơn! 

 

THÔNG TIN CHUNG 

Họ tên: ............................................Ngày sinh: ........................ Mã sinh viên: ......................... 

Tên lớp: ............................................. Ngành đào tạo: ..............................................................  

Điện thoại: ................................................. Email: .................................................................... 

 

TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM 

1. Tình hình việc làm hiện tại: 

(Tick vào 1 trong 2 ô dưới đây) 

 Chưa có việc làm 

 Đang đi học 

2. Lí do bạn chưa có việc làm 

(Có thể chọn hơn 1 lí do) 

 Chưa tìm được công việc phù hợp 

 Mức lương chưa đáp ứng kỳ vọng 

 Thiếu kĩ năng tìm kiếm và xin việc 

 Kiến thức và kĩ năng chưa đáp ứng yêu cầu công việc đã ứng tuyển 
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 Lí do khác 

3. Bạn mong muốn cơ hội việc làm thuộc khối: 

(Có thể chọn hơn 1 khối) 

 Cơ quan/doanh nghiệp nhà nước 

 Doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, TNHH 

 Tổ chức, liên doanh nước ngoài 

 Tự tạo việc làm, doanh nghiệp riêng 

 Khác 

4. Bạn mong muốn làm việc trong lĩnh vực: 

(Chỉ chọn 1 lĩnh vực) 

 Giáo dục    

 Công nghệ thông tin  

 Thương mại/Dịch vụ  

 Xuất nhập khẩu   

 Xây dựng/Vận tải/Điện lực 

 Marketing    

 Y - Dược    

 Tài chính/Tín dụng  

 Kỹ thuật    

 Mỹ thuật/Thiết kế  

 Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn 

 Nông lâm ngư nghiệp  

 Luật  

 Khác (nêu rõ): ............................

5. Ban mong muốn làm ở vị trí việc làm: 

(Chỉ chọn 1) 

 Nhân viên    

 Trưởng nhóm          

 Quản lí bậc trung      

 Quản lí bậc cao     

 Vị trí khác (nêu rõ): ..................................................................................................... 

6. Mức thu nhập trung bình hàng tháng bạn kỳ vọng là: ................................................... 

7. Bạn đánh giá như thế nào về mức độ đáp ứng của kiến thức và kĩ năng được đào tạo 

tại Khoa Quốc tế so với yêu cầu của thị trường lao động 

(Tick mức độ đáp ứng cho từng mục: 1 = Hoàn toàn không tốt; 2 = Không tốt; 3 = Trung 

bình; 4 = Tốt; 5 = Rất tốt) 

 Kiến thức lí thuyết đại cương và chuyên ngành  1  2   3   4   5  

 Kiến thức thực tế liên quan đến ngành học  1  2   3   4   5  

 Năng lực ngoại ngữ     1  2   3   4   5  

 Năng lực phân tích, tổng hợp             1  2   3   4   5  

 Năng lực sáng tạo      1  2   3   4   5  
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 Năng lực tự chủ, làm việc độc lập   1  2   3   4   5  

 Năng lực và tư duy hội nhập quốc tế   1  2   3   4   5  

 Kĩ năng tin học     1  2   3   4   5  

 Kĩ năng làm việc nhóm    1  2   3   4   5  

 Kĩ năng giao tiếp     1  2   3   4   5  

8. Bạn có góp ý, đề xuất gì cho Khoa Quốc tế để tăng khả năng tuyển dụng của sinh 

viên và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động sau khi ra trường 

(VD: Các hoạt động tham vấn hướng nghiệp, tạo đàm, hội thảo hướng nghiệp; thông tin về 

cơ hội thực tập việc làm; hoạt động kết nối doanh nghiệp; hoạt động phát triển kĩ năng mềm; 

phát triển các CLB học thuật,....) 

.................................................................................................................................................... 

9. Bạn kì vọng công việc của mình: 

(Chỉ chọn 1) 

 Đúng chuyên ngành đào tạo 

 Khác chuyên ngành đào tạo 

 Cả hai đều được 

10. Hoạt động hỗ trợ cựu sinh viên nào dưới đây phù hợp với sự quan tâm của 

anh/chị? 

(Có thể chọn nhiều hơn 1 hoạt động) 

 Alumni café  

 Tư vấn tâm lí  

 Kết nối DN  

 Mentoring  

 Hội thảo chuyên môn 

 CLB thể thao 

 Family BBQ 

 Dã ngoại 

 Đào tạo kỹ năng mềm 

 Khác (nêu rõ): 

……………………………... 
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11. Bạn có muốn nhận được thông tin cập nhật về các cơ hội việc làm từ Khoa Quốc tế, 

ĐHQGHN sau khi tốt nghiệp không? 

(Chỉ chọn 1) 

 Có 

 Không 

 

Xin chân thành cảm ơn và chúc anh/chị khởi đầu một hành trình mới nhiều thuận lợi, 

may mắn và thành công! 
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Phụ lục 3: Danh sách SVTN tham gia khảo sát 

ST

T 

  

Mã số  

sinh viên 

  

Họ và tên 

  

Ngày sinh 

  

 

 

 

Giới tính 

Mã ngành đào tạo 

(*) 
Quyết định tốt nghiệp 

Thông tin liên hệ của sinh 

viên 

Phương 

thức khảo 

sát 

SVTN 

phản hồi 

Tình trạng việc 

làm 
Khối làm việc 

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Số quyết 

định 

Ngày ký 

quyết định 

Số điện 

thoại 

Địa chỉ email (cá 

nhân) 
  Có 

Khô

ng 

Có 

việc 

làm 

Đan

g đi 

học 

Chưa 

có 

việc 

làm 

Nhà 

nước 

Tư 

nhân 

Liên 

doanh 

nước 

ngoài 

Tự 

tạo 

việc 

làm 

1 15071233 
 Lê Mạnh 
Cường 

 11/02/1996 Nam 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0393403230 
vinh.vuthe07@gm

ail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   

2 15071375 
 Nguyễn Ngọc 
Diệp 

 11/07/1996 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0944630159 
tmphuong.1816@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

3 15071237 
 Phùng Phương 
Dung 

 15/09/1996 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0919111603 
vananhdng19@gm

ail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

4 15071383 
 Nguyễn Hoàng 
Hà 

 27/10/1997 Nữ 

734

012

0 
Kinh doanh 

quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

T 3.2020 0983298950 
vthaoanh@gmail.c

om 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 

x   x         x   
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27/3/2020 

5 15071384  Trương Thị Hà  05/07/1997 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0962877793 
bienduong19127@

gmail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

6 15071390 
 Nguyễn Thanh 

Hiền 
 03/12/1997 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 

quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0362904807 
Giangpham5996@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

7 15071255  Cao Văn Hiếu  15/08/1996 Nam 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0947746696 
hahanguyen696@g

mail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

8 15071398 
 Nguyễn Quang 

Huy 
 13/08/1997 Nam 

734

012

0 Kinh doanh 

quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0384681996 
pbhangg@gmail.co

m 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   

9 15071401 
 Trần Thị Thúy 
Kiều 

 21/08/1996 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0332452168 
tranglinh1711@gm

ail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 

x   x       x     



KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

BÁO CÁO KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SVTN TỐT NGHIỆP BẬC ĐẠI HỌC 2019 

 

 24 

 

10 15071279 
 Bùi Lê Thùy 
Linh 

 23/06/1996 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0949311096 
nhynhy.tran@gmai

l.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

11 15071410 
 Quản Thị Nhật 
Linh 

 09/02/1997 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 084305499 
15071097@isvnu.v

n 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

12 15071416 
 Vũ Thị Nhật 
Minh 

 19/05/1997 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0947362922 
Cmp.hoangtrang@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

13 15071575 
 Trần Thị Hà 
Mỹ 

 22/03/1996 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0969227796 
nhatanh1106hn@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

14 15071422 
 Nguyễn Tuấn 
Ninh 

 12/12/1997 Nam 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0382662206 
dangmaianh2206@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

15 15071095 
 Vương Tiến 

Sơn 
 09/06/1995 Nam 

734

012

0 

Kinh doanh 

quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

T 3.2020 0976271829 
Lehonglamanh280

4@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     
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N , 

27/3/2020 

16 15071440 
 Nguyễn Thị 
Thu Thuỷ 

 08/11/1997 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0975651926 
phamthikimanh.nd

@gmail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

17 15071438 
 Nguyễn Thị 

Anh Thư 
 25/08/1997 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 

quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0375873510 
Anntran0909@gm

ail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   

18 15071347  Nguyễn Hà Vi  22/12/1996 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0981252575 
Lynnyh211@gmail

.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

19 15071454 
 Nguyễn Thị 

Mai Vy 
 28/11/1997 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 

quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0398211611 
ngocthuyduong16

@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

20 16071129  Bùi Thị Tú  23/12/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0374558888 
Hbtt14@gmail.co

m 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 

x   x       x     
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21 16071132 
 Trần Thị 
Phương Uyên 

 04/10/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0329956896 
huongpham.sno@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

22 15071460 
 Cao Phương 
Anh 

 11/01/1997 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0976363583 
hathuhuyen195@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   

23 15071461 
 Nguyễn 
Phương Anh 

 12/09/1997 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0942798004 
tranngoclan0596@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

24 15071115 
 Nguyễn Thị 
Phượng Anh 

 29/01/1996 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0966662917 
Linhphuongkhieu

@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x     x       

25 15071468 
 Nguyễn Huy 
Bình 

 27/01/1998 Nam 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0962015896 
Linhnguyen150896

@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x           x 

26 15071470  Trần Linh Chi  22/01/1997 Nữ 

734

012

0 

Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

T 3.2020 0852303996 
Tranthidieulinh230

3@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     
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N , 

27/3/2020 

27 15071471  Phạm Anh Đức  30/12/1997 Nam 

734

012

0 
Kế toán phân 

tích và kiểm 
toán 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0365699799 
thaolinh96.vnu@g

mail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

28 15071008  Trần Anh Đức  21/02/1996 Nam 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0398328342 
phuongmaiyj@gm

ail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

29 15071483  Hoàng Nhật Hạ  29/07/1997 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 

tích và kiểm 
toán 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0972383552 
Nganmau.921996

@gmail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

30 15071488  Vũ Hoàng Hiệp  05/01/1997 Nam 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0969019196 
hhn26896@gmail.

com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x           x 

31 15071502 
 Nguyễn Diệu 
Linh 

 13/12/1997 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0963588401 
damngoc677@gma

il.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 

x   x       x     
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32 15071021 
 Nguyễn Ngọc 
Thùy Linh 

 28/11/1995 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0789222233 
ngocle2666@gmail

.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

33 15071499 
 Nguyễn 
Phương Linh 

 01/11/1997 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0946233896 
ngocngo3086@gm

ail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

34 15071521  Bùi Đình Sơn  19/07/1997 Nam 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0989409303 
hothanhphuongctq

b@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   

35 15071524 
 Đào Hiền 
Thanh 

 22/11/1997 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0973878396 
lepe2104@gmail.c

om 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

36 15071188  Vũ Huyền Thu  30/03/1996 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0943225563 
tisuminguyen@gm

ail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

37 15071543 
 Trần Thanh 

Xuân 
 05/02/1997 Nữ 

734

012

0 

Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

T 3.2020 0336388898 
huongquynhtran20

13@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     
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N , 

27/3/2020 

38 15071546 
 Trần Hoàng 
Anh 

 29/09/1996 Nam 

734

012

0 
Hệ thống 

thông tin 
quản lý 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0918874668 
ngngoctan198@gm

ail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

39 15071566 
 Chung Tiến 

Phát 
 26/07/1997 Nam 

734

012

0 
Hệ thống 
thông tin 
quản lý 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0988863661 
Ngocthanh.le96@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   

40 15071567 
 Ngô Thị 
Phương 

 14/05/1997 Nữ 

734

012

0 
Hệ thống 

thông tin 
quản lý 

Số 

945/QĐ-

ĐHQGH

N , 

27/3/2020 

T 3.2020 0338806996 
15071321@isvnu.v

n 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

41 15071371 
 Trần Ngọc 

Minh Châu 
 09/08/1997 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 

quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0971996096 
Tpt3696@gmail.co

m 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

42 15071381  Lưu Tôn Dũng  24/09/1997 Nam 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0968544258 
thaopp.vnu@gmail

.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 

x   x       x     
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43 15071378 
 Nguyễn Quang 
Đức 

 18/08/1997 Nam 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0962405008 
nguyenbichthuy99

9@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

44 15071281 
 Nguyễn Thị 
Lợi 

 22/12/1994 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0967894456 
blackjoker2502@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

45 15071294 
 Nguyễn Thu 
Ngân 

 19/01/1996 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0949140022 
trantt2602@gmail.

com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   

46 15071343 
 Bùi Văn 
Trường 

 06/12/1995 Nam 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0973540043 
thutrangk13isvnu

@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

47 15071450 
 Đặng Thanh 
Vân 

 03/04/1997 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0888711996 
hellotrangg@gmail

.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

48 15071451 
 Tống Thanh 

Vân 
 17/12/1997 Nữ 

734

012

0 

Kinh doanh 

quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

T7.2020 0974313596 
quynhtrang.ptqt@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     
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N ngày 

13/8/2020 

49 15071453  Đàm Hà Vy  10/06/1997 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 037 252 8002 
huyentrangvnu12
@gmail.com.vn 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

50 16071004 
 Dương Thị Lan 

Anh 
 21/07/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 

quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0386166996 
dinhtrungnguyen19

6@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

51 16071002 
 Nguyễn Tuấn 
Anh 

 07/08/1998 Nam 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0976808235 
trantrungshn@gma

il.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

52 16071009 
 Trần Thị Minh 

Anh 
 16/11/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 

quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0373254121 
Binhbuithi2829@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   

53 16071022 
 Nguyễn Phúc 
Dũng 

 21/03/1998 Nam 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0387931073 
diemblue2510@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 

x   x       x     
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54 16071025 
 Nguyễn Thị 
Thùy Dương 

 23/09/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0395959822 
nbdiep232@gmail.

com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

55 16071036 
 Nguyễn Thu 
Hằng 

 21/06/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0348934985 
hang@ngocsonk8.

com.vn 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

56 16071040 
 Nguyễn Thị 
Xuân Hòa 

 11/05/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0859288944 
thuchienht@gmail.

com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

57 16071044 
 Nguyễn Việt 
Hoàng 

 01/04/1998 Nam 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0383826566 
huowngthu.7897@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   

58 16071046 
 Nguyễn Thị 
Hồng 

 20/04/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0382522300 
tranthilan120997@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

59 16071047 
 Nguyễn Mạnh 

Hùng 
 15/08/1998 Nam 

734

012

0 

Kinh doanh 

quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

T7.2020 0828754036 
chungoclinh2306@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   
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N ngày 

13/8/2020 

60 16071054  Đỗ Thu Huyền  02/10/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0369581236 
dothuylinh126@g

mail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

61 16071049  Lê Thu Hương  22/11/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 

quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0902108960 
linhmy2301@gmai

l.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

62 16071059  Hoàng Thị Liên  01/05/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0982752015 
hoailinhlinh176@g

mail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   

63 16071074 
 Doãn Thị 

Phương Mai 
 02/06/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 

quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0335899519 
khanhlinh.pasal@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

64 16071084  Đặng Thị Nga  20/01/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0963755197 
Thuylinh5597@gm

ail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 

x   x       x     
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65 16071096 
 Bùi Thảo 
Phương 

 01/05/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0962280197 
15071409@isvnu.v

n 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

66 16071098 
 Đặng Nguyên 
Phương 

 04/11/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0389194237 
hailongloteca7@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

67 16071122 
 Nguyễn Hà 
Trang 

 21/08/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0971076697 
Nguyetduong549@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   

68 16071131  Hồ Tú Uyên  10/09/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0352566426 
halamphu@gmail.c

om 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

69 15071462 
 Kiều Lê Hải 
Anh 

 31/05/1997 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0961880909 
phuongchun804@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

70 15071456 
 Ngô Thị Lan 

Anh 
 28/01/1997 Nữ 

734

012

0 

Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

T7.2020 0348143421 
nghoangquan1211

@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x           x 
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N ngày 

13/8/2020 

71 15071479 
 Nguyễn Hoàng 
Giang 

 28/05/1997 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 

tích và kiểm 
toán 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0369712177 
sonnt23397@gmail

.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

72 15071482 
 Trịnh Thị Sơn 

Hà 
 02/04/1997 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0971717897 
Tamptt2308@gmai

l.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

73 15071508 
 Hà Thị Phương 
My 

 22/10/1997 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 

tích và kiểm 
toán 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 09690385666 
dophuongthao1687

15@gmail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

74 15071526 
 Nguyễn 

Phương Thanh 
 11/12/1997 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0329530414 
docamthuynd@gm

ail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   

75 15071528 
 Vũ Hương 
Thảo 

 15/08/1997 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0836248998 
nqtrang8997@gma

il.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 

x   x           x 
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76 15071531 
 Phan Thị Mỹ 
Trang 

 04/10/1997 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0384077343 
trangpham.vnu.is@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

77 16071157  Trần Việt Dũng  15/01/1998 Nam 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0962958868 
Chuanhtu1995@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

78 16071160 
 Nguyễn Thùy 
Dương 

 14/09/1998 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0946510597 
15071452@isvnu.v

n 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

79 16071172 
 Phạm Anh 
Hanh 

 10/06/1998 Nam 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0382626186 
tuongvyy288@gm

ail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

80 16071194 
 Phạm Đăng 
Khoa 

 25/07/1998 Nam 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0396344464 
15071380@isvnu.v

n 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

81 16071322 
 Lê Thị Diệu 

Linh 
 08/05/1997 Nữ 

734

012

0 

Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

T7.2020 0967312996 
Dominhtu96@gma

il.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x     x           
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N ngày 

13/8/2020 

82 16071209 
 Nguyễn Ngọc 
Mai 

 19/07/1998 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 

tích và kiểm 
toán 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0984806296 
Nguyetminhduong.

is@gmail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x     x           

83 16071237 
 Phùng Minh 

Sơn 
 05/08/1998 Nam 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0989055685 
hangmy221.hh@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x     x           

84 16071258 
 Nguyễn Thành 
Trung 

 15/04/1998 Nam 

734

012

0 
Kế toán phân 

tích và kiểm 
toán 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0349494500 
Haianhnt103@gma

il.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x     x           

85 16071259  Tô Đức Trung  04/03/1998 Nam 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0816130844 
vungoc3171997@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x     x           

86 16071260 
 Nguyễn Quang 
Tuấn 

 23/10/1998 Nam 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0833655696 
Chipkawaii@gmail

.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 

x     x           
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87 16071271 
 Văn Vũ Linh 
Chi 

 08/03/1998 Nữ 

734

012

0 
Hệ thống 
thông tin 
quản lý 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0386176312 
hutieu2208@gmail

.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x     x           

88 16071280 
 Nguyễn Minh 
Hằng 

 22/02/1998 Nữ 

734

012

0 
Hệ thống 
thông tin 
quản lý 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0986876363 
15071368@isvnu.v

n 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x     x           

89 16071296 
 Trần Thị 
Quỳnh Nga 

 20/01/1997 Nữ 

734

012

0 
Hệ thống 
thông tin 
quản lý 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 0982523621 
phglingg@gmail.c

om 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x     x           

90 16071300 
 Phạm Thị Lâm 
Oanh 

 07/02/1998 Nữ 

734

012

0 
Hệ thống 
thông tin 
quản lý 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 989985496 
ngohonghanhisvnu

@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         

91 16071302 
 Trần Thị Lan 
Phương 

 08/07/1998 Nữ 

734

012

0 
Hệ thống 
thông tin 
quản lý 

Số 

2339QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

13/8/2020 

T7.2020 974067886 
ttmyanh97@gmail.

com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         

92 15071435 
 Nguyễn Minh 

Tân 
 16/07/1997 Nam 

734

012

0 

Kinh doanh 

quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

T8.2020 976291996 
ngoc.naam@gmail.

com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         
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N ngày 

04/9/2020 

93 16071001  Mai Lan Anh  30/01/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 936056967 
khapham117@gma

il.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x       x         

94 16071020 
 Nguyễn Thị 

Ngọc Dịu 
 05/05/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 

quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 945932223 
na.261007@gmail.

com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         

95 16071026 
 Bùi Thùy 
Dương 

 07/08/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 946978133 
vthienan296@gmai

l.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x       x         

96 16071030 
 Nguyễn Thị 

Linh Giang 
 25/04/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 

quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 867009368 
hungdangdinh96@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         

97 16071032 
 Phạm Hoàng 
Bảo Hà 

 11/04/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 982531874 
Minhnguyet21237

@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 

x       x         
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98 16071034  Mai Thúy Hằng  10/05/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 966007120 
Nhungdau2897@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         

99 16071042  Bùi Đức Hoàng  05/10/1998 Nam 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 946408962 
huyminhle510@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         

100 16071048 
 Phạm Thị 
Hương 

 06/03/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 388459716 
tramy962014@gm

ail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         

101 16071057 
 Nhữ Nguyễn 
Trung Kiên 

 15/01/1998 Nam 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 912922897 
hoanganh220897@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         

102 16071063  Đặng Thị Linh  04/12/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 973527271 
Vuduytrong2712@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         

103 16071061 
 Phạm Khánh 

Linh 
 05/03/1998 Nữ 

734

012

0 

Kinh doanh 

quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

T8.2020 967098345 
Dt2ha03@gmail.co

m 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         
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N ngày 

04/9/2020 

104 16071060 
 Trần Thị Tố 
Linh 

 21/03/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 971445148 darcy@spotire.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x       x         

105 16071078  Bùi Hữu Mạnh  26/12/1998 Nam 

734

012

0 Kinh doanh 

quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 795228862 
viphanngocanh310

@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         

106 16071077 
 Trần Hữu 
Mạnh 

 15/06/1998 Nam 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 919268183 
haanhng1508@gm

ail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x       x         

107 16071082  Lê Thị Mơ  14/01/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 

quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 946056908 Phamquang21496 
Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x       x         

108 16071091 
 Nguyễn Thị 
Oanh 

 19/12/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 962871996 
htrang0796@gmail

.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 

x       x         
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109 16071093 
 Nguyễn Thị 
Phương 

 05/03/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 947533168 
15071368@isvnu.v

n 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         

110 16071102 
 Bùi Trúc 
Quỳnh 

 30/08/1998 Nữ 

734

012

0 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 981352268 
chiphuongnguyen6

66@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         

111 16071104 
 Phạm Vân 
Quỳnh 

 21/03/1998 Nữ 

734

030

3 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0834132818 
Ntkhuyen.69@gma

il.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

112 16071110 
 Trần Thị 
Phương Thanh 

 08/12/1997 Nữ 

734

030

3 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0967134836 
Chuhan95@gmail.

com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

113 16071111 
 Phạm Thị 
Thanh Thảo 

 30/09/1998 Nữ 

734

030

3 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0826261295 
vuhonghanh26121
995@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   

114 16071112 
 Vũ Thị Phương 

Thảo 
 20/05/1998 Nữ 

734

030

3 

Kinh doanh 

quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

T8.2020 0942451619 
thaohuong48811@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   
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N ngày 

04/9/2020 

115 16071115 
 Nguyễn Thị 
Thoa 

 21/07/1998 Nữ 

734

030

3 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0968626695 
Sontrangluong272

@gmail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x     x       

116 16071117 
 Nguyễn Thị 

Thanh Thúy 
 09/02/1998 Nữ 

734

030

3 Kinh doanh 

quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0383294086 
15071112@isvnu.v

n 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

117 16071133 
 Nguyễn Thanh 
Vân 

 08/03/1998 Nữ 

734

030

3 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0946388396 
anhngocle.2608@g

mail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   

118 16071136  Bùi Thị Yến  27/10/1998 Nữ 

734

030

3 Kinh doanh 

quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0355055989 
Phamkieuanh0559

6@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

119 16071135 
 Kiều Thị Hải 
Yến 

 05/04/1998 Nữ 

734

030

3 Kinh doanh 
quốc tế 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0961932341 
lethithuydung9999

99@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 

x   x       x     
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120 15071001  Đặng Vân Anh  28/12/1996 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0337856073 
danhduy1310@gm

ail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

121 15071464  Lê Phương Anh  25/08/1997 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0972185580 
Thaiha.9696@gma

il.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x           x 

122 15071212 
 Quách Thu 
Huyền 

 04/04/1996 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0373345708 
Phuonganh96vy@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

123 15071504 
 Hoàng Thị 
Phương Linh 

 30/09/1997 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0972330199 
Nguyenthanhhangv
nu83@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

124 15071503 
 Phan Nữ Mỹ 
Linh 

 08/05/1997 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0392361420 
hungpq.4j@gmail.

com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

125 15071517 
 Trần Thị Hằng 

Phương 
 04/12/1997 Nữ 

734

030

3 

Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

T8.2020 0986992755 
hathanhhuyen2795

@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     
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N ngày 

04/9/2020 

126 15071519  Tạ Minh Quang  24/04/1997 Nam 

734

030

3 
Kế toán phân 

tích và kiểm 
toán 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0366173958 
nquockhanh1996@

gmail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x     x       

127 15071538 
 Nguyễn Minh 

Tú 
 07/01/1996 Nam 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0329813945 
15071152@isvnu.v

n 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

128 15071540 
 Ngô Thanh 
Tùng 

 17/02/1995 Nam 

734

030

3 
Kế toán phân 

tích và kiểm 
toán 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0967124096 
phlinh171296@gm

ail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

129 15071544 
 Ngô Thị Hải 

Yến 
 20/04/1997 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0947972135 
minhdnnd@gmail.

com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x     x       

130 16071140 
 Nguyễn Quốc 
Anh 

 08/04/1998 Nam 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0364245246 
phamthimy.vnu@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 

x   x       x     
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131 16071146 
 Trần Diệu 
Hồng Anh 

 14/02/1998 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0942594399 
ngant.0606@gmail

.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

132 16071149 
 Nguyễn Thị 
Ngọc Ánh 

 25/01/1998 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0375157841 
buitakhoinguyen96

@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   

133 16071226 
 Nguyễn Thị 
Nhường 

 01/01/1998 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0975483656 
lengocoanh131020

15@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   

134 16071228 
 Nguyễn Mai 
Phương 

 23/11/1998 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0981600096 
Tranthaophuong17

5@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

135 16071251 
 Lương Vân 
Trang 

 23/01/1998 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0343412622 
hongquanhq96@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

136 16071254 
 Nguyễn Thị 

Huyền Trang 
 24/12/1998 Nữ 

734

030

3 

Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

T8.2020 0398699969 
manhcongthanh71

2@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   
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N ngày 

04/9/2020 

137 16071253  Trần Thu Trang  04/03/1998 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 

tích và kiểm 
toán 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0332826999 
thanhthao96t@gma

il.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

138 16071267 
 Nguyễn Trọng 

An 
 04/05/1998 Nam 

734

030

3 
Hệ thống 
thông tin 
quản lý 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0336886996 
Thaontp4496@gm

ail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

139 16071269 
 Trịnh Thị Lan 
Anh 

 23/03/1998 Nữ 

734

030

3 
Hệ thống 

thông tin 
quản lý 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0967995168 
nguyenquynhthi.26

6@gmail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x           x 

140 16071277 
 Nguyễn Thúy 

Hà 
 27/06/1998 Nữ 

734

030

3 
Hệ thống 
thông tin 
quản lý 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0334384048 
caoquanthuy996@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

141 16071279  An Khánh Hạ  14/05/1998 Nữ 

734

030

3 
Hệ thống 
thông tin 

quản lý 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0382492916 
lethuthuyisvnu@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 

x   x         x   
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142 16071282 
 Lê Thị Thanh 
Hoa 

 03/02/1998 Nữ 

734

030

3 
Hệ thống 
thông tin 
quản lý 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0335587399 
trangtrangvincy@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

143 16071304  Lê Hoàng Sơn  08/11/1998 Nam 

734

030

3 
Hệ thống 
thông tin 
quản lý 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0968882968 
Moyoung288@gm

ail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x     x       

144 16071309 
 Nguyễn Thị 
Hoài Thu 

 12/01/1997 Nữ 

734

030

3 
Hệ thống 
thông tin 
quản lý 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0965785495 
trinhthuytrang121

@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

145 16071312 
 Nguyễn Thị 
Huyền Trang 

 04/04/1998 Nữ 

734

030

3 
Hệ thống 
thông tin 
quản lý 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0979191995 
Letrinh95.tl@gmai

l.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

146 16071317 
 Đỗ Thị Tú 
Uyên 

 25/01/1998 Nữ 

734

030

3 
Hệ thống 
thông tin 
quản lý 

Số 2522 

QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

04/9/2020 

T8.2020 0987889189 
duongtrinh.isvnu@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

147 15071216 
 Nguyễn Thị 

Nhật Anh 
 20/08/1996 Nữ 

734

030

3 

Kinh doanh 

quốc tế 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

T9.2020 0346804180 
Uyenaries.ham@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     
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08.10.202

0 

148 15071363 
 Phạm Ngọc Hà 
Anh 

 12/09/1997 Nữ 

734

030

3 Kinh doanh 
quốc tế 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0378922778 
Tuongvi2296@gm

ail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

149 15071228 
 Nguyễn Ngọc 

Bảo 
 23/07/1996 Nam 

734

030

3 Kinh doanh 

quốc tế 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0977365698 
Chauthihaiyen96@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

150 15071379 
 Nguyễn 
Phương Dung 

 19/01/1996 Nữ 

734

030

3 Kinh doanh 
quốc tế 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0912023902 
Phuongchivu712@

gmail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   

151 15071256 
 Phạm Trung 

Hiếu 
 04/10/1996 Nam 

734

030

3 Kinh doanh 

quốc tế 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0327923950 
binhanh.kqt@gmai

l.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

152 15071428 
Trần Viết 
Quang 

11/01/1997 Nam 

734

030

3 Kinh doanh 
quốc tế 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0373475396 
anhdth2010@gmai

l.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 

x   x     x       
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153 15071431 
 Trần Thị 
Quỳnh 

 20/06/1997 Nữ 

734

030

3 Kinh doanh 
quốc tế 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0358588108 
thuyanh97hp@gma

il.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

154 15071344 
 Đặng Anh 
Tuấn 

 24/01/1994 Nam 

734

030

3 Kinh doanh 
quốc tế 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0904854997 
ngx.phg.anh@gmai

l.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

155 16071010 
 Lê Mai Quỳnh 
Anh 

 11/08/1998 Nữ 

734

030

3 Kinh doanh 
quốc tế 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0948788338 
tranxuanduc36@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

156 16071008 
Nguyễn Thị 
Cẩm Anh 

 08/12/1998 Nữ 

734

030

3 Kinh doanh 
quốc tế 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0349671462 
dung9111007@gm

ail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

157 16071003 
 Nguyễn Ngọc 
Tú Anh 

 24/03/1998 Nữ 

734

030

3 Kinh doanh 
quốc tế 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0345145943 
danivu9781@gmai

l.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

158 16071005 
 Nguyễn Thị 

Phương Anh 
 22/02/1998 Nữ 

734

030

3 

Kinh doanh 

quốc tế 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

T9.2020 0914988920 
phungmyduyen199

7@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     
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08.10.202

0 

159 16071041 
Nguyễn Thị 
Minh Hòa 

30/9/1998 Nữ 

734

030

3 Kinh doanh 
quốc tế 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0344871551 
phamvietha016448
71551@gmail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

160 16071067 
 Nguyễn Thị 

Khánh Linh 
 11/01/1998 Nữ 

734

030

3 Kinh doanh 

quốc tế 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0856600897 
hienntisvnu@gmail

.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

161 16071097 
Đinh Thị Minh 
Phương 

26/8/1998 Nữ 

734

030

3 Kinh doanh 
quốc tế 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0968270859 
hienlt97@gmail.co

m 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

162 16071095 
 Trần Thị 

Phương 
 16/11/1998 Nữ 

734

030

3 Kinh doanh 

quốc tế 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0979110197 
Hoangg1197@gma

il.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

163 16071100  Vũ Tá Quân  22/08/1998 Nam 

734

030

3 Kinh doanh 
quốc tế 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0829745995 
huedinhthi0111@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 

x   x       x     
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164 16071113 
 Vũ Thị Thu 
Thảo 

 22/02/1997 Nữ 

734

030

3 Kinh doanh 
quốc tế 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0968463739 
quangphan0406@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

165 16071125 Đỗ Thu Trang 09/6/1998 Nữ 

734

030

3 Kinh doanh 
quốc tế 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0702289980 
hungson1208@gm

ail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   

166 15071123 
 Uông Thị 
Thanh Bình 

 10/10/1996 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0936817399 
hatrang081296@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   

167 15071477 
Triệu Thùy 
Dương 

31/01/1997 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0854161995 
hongvan.kqt@gma

il.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

168 15071492 
 Kim Ngọc 
Hưng 

 24/06/1996 Nam 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0396762318 
Phannhu.2396@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

169 15071496  Ngô Gia Khánh  02/09/1997 Nam 

734

030

3 

Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

T9.2020 0963057998 
thutrangsvkqt95@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x         x   
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08.10.202

0 

170 15071039  Vũ Thu Thủy  06/01/1996 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 

tích và kiểm 
toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0965954121 
khanhlinh30397@

gmail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x     x           

171 15071535 
 Phạm Quỳnh 

Trang 
 15/08/1997 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0969896475 
Chinhngg@gmail.c

om 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x     x           

172 16071139 
 Cát Thị Kim 
Anh 

 02/02/1998 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 

tích và kiểm 
toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0943486747 
thuylinh280897@g

mail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x     x           

173 16071143  Lê Vân Anh  14/05/1998 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0356948006 
trangtrinh810@gm

ail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x     x           

174 16071144  Vũ Tú Anh  14/01/1998 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0978156364 
Thanhbinhh401@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 

x     x           



KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

BÁO CÁO KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SVTN TỐT NGHIỆP BẬC ĐẠI HỌC 2019 

 

 54 

 

175 16071147 
 Chu Thị Quỳnh 
Ánh 

 12/07/1998 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0395970965 
nganha.dodo@gma

il.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x     x           

176 16071150  Nguyễn Thị Ca  10/03/1998 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0824682266 
vickydunn96@gma

il.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x     x           

177 16071153  Đinh Thủy Chi  02/06/1998 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0946392836 
nghaphuong0112@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x     x           

178 16071159 
 Trương Thùy 
Dương 

 15/01/1998 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0907937863 
thuylinh020397@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x     x           

179 16071161  Mai Thị Gấm  29/10/1998 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 339488188 
Lamnn.279@gmail

.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         

180 16071164  Nguyễn Hải Hà  31/05/1998 Nữ 

734

030

3 

Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

T9.2020 347792819 
nguyenngoc.vt12@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         
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08.10.202

0 

181 16071163 
 Nguyễn Thu 
Hà 

 15/10/1998 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 

tích và kiểm 
toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 396992538 
duongduongluna@

gmail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x       x         

182 16071168 
 Phan Thanh 

Hằng 
 16/11/1997 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 379366669 
hoangtu0208@gma

il.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         

183 16071170 
 Trần Minh 
Hằng 

 01/03/1998 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 

tích và kiểm 
toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 383238116 
phamxuanthai6@g

mail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x       x         

184 16071175 
 Đoàn Thanh 

Hoa 
 14/11/1998 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 963630597 
ducanh.1004.ng@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         

185 16071189 
 Hầu Minh 
Huyền 

 24/09/1998 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 367270908 
Longtranhoang301

0@gmail.con 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 

x       x         
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186 16071190 
 Phạm Thanh 
Huyền 

 10/09/1998 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 938571996 
Minhtiendoan0507

@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         

187 16071188 
 Phạm Thu 
Huyền 

 29/10/1998 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 969006089 
Nguyenhoaithu250
694@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         

188 16071187 
 Đinh Thị Mai 
Hương 

 16/02/1996 Nữ 

734

030

3 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0377 758 455 vthuong.0809 
Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x       x         

189 16071186 
 Nguyễn Thị 
Thu Hương 

 02/11/1998 Nữ 

734

040

5 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0368669096 
Duyenntm197@g

mail.com.vn 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

190 16071196 
 Trần Thị Thu 
Kim 

 23/02/1998 Nữ 

734

040

5 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0385869869 
truongnguyenha99

7@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     
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191 16071197 
Đỗ Phương 
Lam 

05/7/1997 Nữ 

734

040

5 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0975627208 
Dohuong64197@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

192 16071205  Lê Hồng Long  07/02/1998 Nam 

734

040

5 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 15071558 
15071558@isvnu.v

n 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

193 16071208  Mai Phương Ly  10/10/1998 Nữ 

734

040

5 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0978401461 
huyenthi61x97@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

194 16071210  Bùi Thị Minh  02/01/1998 Nữ 

734

040

5 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0766200640 
ngochn1010@gmai

l.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

195 16071212  Đỗ Thị Mơ  01/11/1997 Nữ 

734

040

5 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0974651197 
ngoclee.51197@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

196 16071219 
 Bùi Tuyết 

Ngân 
 05/08/1998 Nữ 

734

040

5 

Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

T9.2020 0333067762 
nguyenvanson0123

45@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     
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08.10.202

0 

197 16071217  Phí Kim Ngân  22/05/1998 Nữ 

734

040

5 
Kế toán phân 

tích và kiểm 
toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0963531018 
vanhoaithuong04@

gmail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

198 16071222 
Trần Ngọc 

Quỳnh Như 
19/09/1998 Nữ 

734

040

5 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 0977472548 
Nguyen4297@gma

il.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x   x       x     

199 16071225  Vũ Thị Nhung  19/11/1998 Nữ 

734

040

5 
Kế toán phân 

tích và kiểm 
toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 966057435 
thuhoai.mis2015a

@gmail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

x       x         

200 16071221 
Nguyễn Thị 

Minh Nguyệt 
23/11/1998 Nữ 

734

040

5 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 983513767 
huyennnk0421@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         

201 16071231 
Trần Thị Mai 
Phương 

 25/03/1998 Nữ 

734

040

5 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 969720962 
thanglqt97@gmail.

com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 

x       x         
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202 16071233 
 Nguyễn Thị 
Kim Quy 

 23/09/1998 Nữ 

734

040

5 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 986866038 
Ha11021997@gma

il.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

x       x         

203 16071234 
 Chu Thị Hồng 
Quyên 

 07/06/1998 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 978351580 
tun.kang1@gmail.c

om 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

                  

204 16071242 
 Đinh Lê Hoài 
Thu 

 21/09/1998 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 1684958680 
15071263@isvnu.v

n 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

                  

205 16071241  Trần Minh Thu  27/09/1998 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 974640887 
thanhthanhhuyen1
501@gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

                  

206 16071250 
 Đỗ Thị Thanh 
Thủy 

 29/10/1998 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 967679902 
phamlieu.qn94@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

                  

207 16071249  Hồ Ngọc Thủy  01/08/1998 Nữ 

734

012

0 

Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

T9.2020 091.785.0608 
mini.illidan3@gma

il.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 
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08.10.202

0 

208 16071263 
 Đàm Thị Thu 
Uyên 

 03/02/1998 Nữ 

734

012

0 
Kế toán phân 

tích và kiểm 
toán 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 968821142 
ha.anh.pham9511

@gmail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

                  

209 15071562 Vũ Lê Minh 03/11/1997 Nam 

734

012

0 
Hệ thống 
thông tin 
quản lý 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 974974196 
kaypham.1996@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

                  

210 15071568  Võ Hồng Quân  22/11/1997 Nam 

734

012

0 
Hệ thống 

thông tin 
quản lý 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 943713946 
15071054@isvnu.v

n 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

                  

211 15071574  Lê Hà Trung  20/01/1997 Nam 

734

012

0 
Hệ thống 
thông tin 
quản lý 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 1687793696 
chambi26696@gm

ail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

                  

212 16071293 
Nguyễn Hương 
Ly 

01/7/1998 Nữ 

734

012

0 
Hệ thống 
thông tin 

quản lý 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 962549998 
chitk1510@gmail.

com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 
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213 16071275 
Nguyễn Thị 
Hương Giang 

23/8/1998 Nữ 

734

012

0 
Hệ thống 
thông tin 
quản lý 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 947041996 
15071235@isvnu.v

n 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

                  

214 16071285 
 Quách Thị Lan 
Hương 

 22/03/1998 Nữ 

734

012

0 
Hệ thống 
thông tin 
quản lý 

2944/QĐ-

ĐHQGH

N ngày 

08.10.202

0 

T9.2020 1648457132 
whiter7996@gmail

.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

                  

215 16071127 
Đặng Viết 
Trung 

14/5/1998 Nam 

734

012

0 

Kinh doanh 
quốc tế 

    

1657450996 
thuyduongis60@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 

tuyến 

                  

216 15071082 Vũ Vân Ly 16/02/1996 Nữ 

734

012

0 

Kinh doanh 
quốc tế 

    

1689636363 
nguyendang.nie@g

mail.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

                  

217 16071081 Trịnh Anh Minh 27/01/1998 Nam 

734

012

0 

Kinh doanh 
quốc tế 

    

987101196 
trinh.hwangha@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

                  

218 15071351 Vũ Hùng Sơn 29/10/1996 Nam 

734

012

0 

Kinh doanh 
quốc tế 

    

962074695 
hanhhoang896@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

                  

219 16071024 
Hoàng Lê Tùng  

Dương 
31/01/1998 Nam 

734

012

0 

Kinh doanh 

quốc tế 
    

989741798 
minhhuequach95@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

                  

220 15071056 Đỗ Minh  Châu 29/10/1996 Nữ 

734

012

0 

Kinh doanh 
quốc tế 

    

1252192199 
khanhlinh.kak46@

gmail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 
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221 15071217 
Nguyễn Thị Hà 
Anh 

09/11/1996 Nữ 

734

012

0 

Kinh doanh 
quốc tế 

    

1662303999 
panda.lacage@gma

il.com 

Trả lời bảng 

hỏi trực 
tuyến 

                  

222 15071234 Lê Trí Cường 01/04/1996 Nam 

734

012

0 

Kinh doanh 
quốc tế 

    

1665748836 
linh.pm321@gmail

.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

                  

223 16071245 Đồng Anh Thư 28/8/1998 Nữ 

734

012

0 

Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán     

01699101027 
hatuyetmaixxx@g

mail.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

                  

224 15071520 
Giáp Thị Ngọc 
Quỳnh 

25/12/1997 Nữ 

734

012

0 

Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán     

1278296789 
15071286@isvnu.v

n 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

                  

225 15071542 Đinh Hà Vân 27/10/1997 Nữ 

734

012

0 

Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán     

1672929339 
my.nvm028@gmai

l.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 

                  

226 15071534 Đinh Hà Trang 25/7/1997 Nữ 

734

012

0 

Kế toán phân 
tích và kiểm 

toán     

1278320632 
nga.nga155@gmail

.com 

Trả lời bảng 
hỏi trực 
tuyến 
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